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1 17810101041 Đặng Thị Duyên 17/10/1999 C14B4 8,55 82 Giỏi       4.235.000 

2 17810101029 Lê Đình Cả 12/10/1999 C14B4 8,45 86 Giỏi       4.235.000 

3 17810101015 Nguyễn Thị Lan Anh 19/07/1999 C14B3 8,43 83 Giỏi       4.235.000 

4 17810101146 Phạm Thị Loan 10/09/1999 C14B4 8,26 81 Giỏi       4.235.000 

5 17810101197 Lê Trúc Quỳnh 01/05/1998 C14B2 8,22 83 Giỏi       4.235.000 

6 17810101202 Ôn Hồng Sơn 26/04/1999 C14B4 8,20 82 Giỏi       4.235.000 

7 17810101056 Đặng Thị Thu Hà 29/12/1998 C14B2 8,19 83 Giỏi       4.235.000 

8 17810101211 Mai Thị Hồng Thắm 25/09/1998 C14B5 8,15 80 Giỏi       4.235.000 

9 17810101045 Vũ Thị Thùy Dương 05/09/1999 C14B3 8,13 82 Giỏi       4.235.000 

10 17810101098 Đỗ Thị Ngọc Huyền 29/09/1999 C14B4 8,10 81 Giỏi       4.235.000 

11 17810101219 Nguyễn Thị Thương 05/01/1999 C14B4 8,09 81 Giỏi       4.235.000 

12 17810101222 Ngô Thị Tiệp 14/10/1998 C14B3 8,04 80 Giỏi       4.235.000 

13 17810101171 Cao Thị Ngọc 28/09/1999 C14B4 8,03 83 Giỏi       4.235.000 

14 17810101184 Phạm Thị Uyên 21/10/1999 C14B4 8,03 81 Giỏi       4.235.000 

15 17810101181 Phạm Diệu Ninh 19/07/1999 C14B4 8,00 82 Giỏi       4.235.000 

16 17810101204 Lê Thị Tâm 06/12/1997 C14B5 7,98 85 Khá       3.850.000 

17 17810101156 Bùi Thị Minh 28/06/1997 C14B1 7,97 83 Khá       3.850.000 

18 17810101141 Trần Thị Linh 04/11/1997 C14B2 7,95 81 Khá       3.850.000 

19 17810101025 Lã Quang Bách 11/10/1997 C14B5 7,93 80 Khá       3.850.000 

20 17810101225 Phạm Thị ánh Tuyết 02/11/1999 C14B2 7,92 84 Khá       3.850.000 

21 17810101088 Vũ Thị Hoài 06/04/1999 C14B2 7,90 81 Khá       3.850.000 

22 17810101078 Đoàn Thị Hiền 10/10/1999 C14B4 7,89 84 Khá       3.850.000 

23 17810101040 Lương Thị Dịu 05/10/1999 C14B3 7,87 80 Khá       3.850.000 

24 17810101247 Giầu Thị Xim 24/12/1999 C14B5 7,86 85 Khá       3.850.000 

25 17810101044 Tống Thùy Dương 24/05/1999 C14B3 7,84 80 Khá       3.850.000 

26 17810101192 Trần Duy Phương 31/07/1999 C14B4 7,76 81 Khá       3.850.000 

27 Tổng số 26 Tổng tiền   105.875.000 
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